UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
QUAN SON TRA Péoc lap - Tw do - Hanh phiic

S6:3560 /UBND-PGDDT Son Tra, ngay 10 thang 9 ndam 2024

V/Iv muc thu gié cac loai dich‘ vu nam hoc
2024 -2025 cua céc trudhg mam non cong
lap, tieu hoc, THCS trén dia ban quan

Kinh gui: Céac truong Mam non cdng lap, Tiéu hoc, THCS
trén dia ban quan

Cian ctr Nghi quyét s 98/2022/NQ-HPND ngay 15 thang 12 niam 2022
cuia Hoi dong nhan dan thanh phé Pa Ning quy dinh cac khoan thu dich vu phuc
vu, hd tro hoat dong gido duc dbi véi co so gido duc cdng lap trén dia ban thanh
phd Pa Nang;

Cin cir Cong van s6 3112/UBND-PGDDT ngay 09 thang 8 nam 2024 ciia
UBND quan Son Tra vé viéc thuc hién cac khoan thu, gid dich vu nam hoc
2024-2025.

Theo d& nghi cua phong Giéo duc va Pao tao quan Son Tra tai Cong vin
s6 1065/PGDPT ngay 09/9/2024 va y kién cua phong Tai chinh — Ké hoach
quan tai Cong vin s6 1300/TCKH ngay 09/9/2024, Chu tich UBND quéin Son
Tra c6 y kién nhu sau:

1. Phé duyét mirc thu toi da gia cac loai dich vy ndm hoc 2024 - 2025 cho
cac trrong Mam non cong lap, Tieu hoc, THCS theo phu luc dinh kém.

2. Hiéu truong cac truong ban hanh Quyét dinh gia dich vu tai don vi theo
muc thu cu thé khong vuot qua mirc thu duoc phé duyét tai diéu 1 sau khi hop
théng nhat véi cha me hoc sinh cac 16p. Ban hanh théng bao cac khoan thu, gia
dich vu hé nam 2024 va gui thong bao vé phong Giéo duc va Pao tao quan va
phong Tai chinh — K& hoach quan truéc khi trién khai thu tai don vi minh.

3. Céc truong thuc hién co ché quan ly va si dung nguén thu dam bao
theo quy dinh tai Nghi quyét sé 98/2022/NQ-HPND ngay 15/12/2022 cua Hoi
d6ng nhan dan thanh phé va Cong vin s6 2810/UBND-PGDDT ngay 24/8/2023
cua UBND quan.

Chu tich UBND quan thdng béo cac truong hoc cong lap duoc biét va

trien khai thuc hién./. /
//,//A(i -

Noi nhén:
- Nhu trén;
- Phong TCKH quan;
- UBND céc phuong;
- Luu: VT, PGDDT(Vv.37).




PHU LUC 01 - CAC KHOAN THU GIA DICH VU POI VOI CAC TRUONG MAM NON CONG LAP NAM HQC 2024-2025

(Kém theo Cong vin sé: 3560 /UBND-PGDPT ngay 10 thing 9 nam 2024 ciia UBND qudn Son Tra)

Noi dung thu va mirc thu tdi da

Tidn in bén tra (da o Hoat djng trii nghi¢m gido duc Cac hoat
bzem a (;)ma hu uhi)a Mua sam do dung ban tra ky nang song, tré mam non hoc 30 d(,n.lg vul
gom phu p phit/budi, 8 budi/thang choi, tham
guan du
lich, ngoai
Thué nguoi Té chirc glo len lo’p~,
A o . . giao duc ky
True A nau an, ban trd ning song
STT ruons mem quan Iy Poi véi tré £ mam non 5 iao luu vﬁ,n
non (o opc | budising, | Péivéitré | the7:3 | Lam quen glap vu Y
. An chinh tham gia . ek N . . £ . ~ héa va cac
An sang va xé trua ban tri Ian nam tiep | ngay/thang Tiéng Aerobic V& hoat dén
(dong/tré/ A ., | (dong/tré/ 2 theo (dong/tré/ Anh (dong/tré/ | (dong/tré/ aLcong
ngay) | (@omg/tre/ T ana) dau @ng/tré/ | thang) | (@ngtré | gio) gi6) khac phu
ngay) (dong/tré/ nim hoc) gi0) hop tam ly
nam hoc) : tré va hoc
sinh
(dong/tré,
hoc sinh/
hoat djong)
1 | Rang DBong 9.000 31.000 330.000 250.000 150.000 165.000 15.000 15.000 15.000 151.000
2 | Vanh Khuyén 9.000 31.000 350.000 250.000 150.000 165.000 15.000 15.000 95.000
3 | Hoang Yén 9.000 31.000 330.000 250.000 150.000 165.000 15.000 15.000 15.000 187.000
4 | Hoa My 9.000 31.000 330.000 250.000 150.000 165.000 15.000 15.000 217.000
5 | Bach Yén 9.000 31.000 330.000 250.000 150.000 165.000 15.000 15.000 15.000 160.000




Noi dung thu va mic thu toi da

Tidn in bén tri (3 o Hoat djng trii nghi¢m gido duc Cac hoat
bzew 3m oh uh,) Mua sam do dung ban tra ky ning song, tré mam non hoc 30 d‘?l}g vul
gom pfiu phi phit/budi, 8 budi/thang choi, tham
guan du
lich, ngoai
Thué nguoi Té chirc glo len 10’p~,
A x . , gido duc ky
True A nau an, ban trd ning song
reong mam an IV ; A >
STT 5 qua n'ly Doi véi tré £ e, | ThATmROD 5 giao luu van
non < , buoi sang . Doi voi tré thw 7: 3 Lam quen AR
. An chinh ’ tham gia . ek N . . £ . ~ héa va cac
An sang va xé trua ban tralan | 1AM tiep | ngay/thang Tiéng Aerobic Ve hoat dén
(dong/tré/ N ., | (dong/tré/ A theo (dong/tré/ Anh (dong/tré/ | (dong/tré/ at dong
ngay) | (@omg/tre/ | T ang) dau @ng/tré/ | thang) | (@dng/tré | gio) gi0) khac phu
ngay) (dong/tré/ < o hop tam ly
< nam hoc) gio) -
nam hoc) tré va hoc
sinh
(dong/tré,
hoc sinh/
hoat djong)
6 |SonCa 9.000 31.000 330.000 250.000 150.000 165.000 15.000 15.000 15.000 140.000
7 | Hoang Cuc 9.000 31.000 330.000 250.000 150.000 165.000 15.000 15.000 15.000 200.000
8 | Hoang Anh 9.000 31.000 330.000 280.000 170.000 165.000 15.000 15.000 15.000 210.000




PHU LUC 02 - CAC KHOAN THU GIA DICH VU POI VOI CAC TRUONG TIEU HQC NAM HQC 2024-2025
(Kém theo Cong vin so: 3560 JUBND-PGDPT ngay 10 thing 9 nam 2024 ciia UBND qudn Son Tra)

Noi dung thu va mirc thu tbi da

Mua sam do dung ban trd

Cac hoat dong
vui choi, tham

. Quan ly }tht ié:,;ig quan du lich,
Tién an Thué nguoi hoc sinh n lr“loi ngoai gio 1én 16p,
. ban tra (da nau in, Doi vai tré Ao re s tiéu hoc sur . giao duc ky ning
STT Truong tiéu hoc bao gom quan ly tham gia boi voi tré ngoai gio, nuoe D:;ty boi song, giao luu vin
phu phi), bu‘éi trwa | ban tri lan n{“:: tiép téi da 2 ng((;al,stm (d.oill/g/t.l}(t)c hoa va cac hoat
(dong/hoc | (dong/hgc dau dkt e/(il ti§t/bu5i idt /?hén sinh/ tiet) dong khac phu
sinh/ ngay) | sinh/ thang) | (aéng/hoc | (40M&/M0C | (@ino/nge | HEVIMANS hop tam Iy tré va
sinh/ nam | SP/mAm Gy e | (done/ hoe " hoc sinh
hoc) hoc) sinh/ tict) (ddng/tré, hoc
sinh/ hoat dong)
1 Nguyén Phan Vinh 31.000 200.000 280.000 200.000
2 Nguyén Tri Phuong 31.000 200.000 280.000 200.000
3 Tran Qubc Toan 31.000 200.000 280.000 200.000 300.000
4 Quang Trung 31.000 200.000 280.000 200.000 250.000
5 Luong Thé Vinh 31.000 200.000 280.000 200.000 15.000 45.000
6 Tiéu La 31.000 200.000 280.000 200.000 15.000 - 45.000 300.000
7 T6 Vinh Dién 31.000 200.000 280.000 200.000 15.000 45.000 300.000
8 Hai Ba Trung 31.000 200.000 280.000 200.000 15.000 45.000




Noi dung thu va mirc thu tbi da

Mua sam do dung ban trd

Hoc tiéng

Cac hoat dong
vui choi, tham

Quan ly . quan du lich,
Tieén an Thué nguoi hgc sinh Annl:r§1?1 ngoai gio' 1én 16p,
. = ban tri (da nau in, Doi vai tré D& véi tré tiéu hoc n%r(rc Dav boi gido duc ky nang
STT Trudng tiéu hoc bao gdm quin 1y tham gia OIVOLEre | 00ai gidy, ks w song, giao luu vin
: As . At nam tiép A ngoai, toi | (dong/ hoc i
phu phi), budi trwa | ban tra lan toi da 2 . <X hoa va cac hoat
X X x theo 4 Ze da8 sinh/ tiet) A , 3
(dong/hoc (dong/hoc dau A tiét/buoi P dong khac phu
N A . , N (dong/hoc A tiét/thang . AP
sinh/ ngay) | sinh/ thang) | (dong/hoc ) . (dong/hoc X hgp tam ly tré va
. < sinh/ nadm . <X (dong/ hoc :
sinh/ nam h sinh/ tiet) sinh/ tié f) ‘h(_)c sinh
hoc) oc) (dong/tré, hoc
sinh/ hoat dong)
9 Ngo May 31.000 200.000 250.000 200.000 300.000
10 | Nguyén Thai Hoc 31.000 200.000 280.000 200.000
11 | Ngo Gia Tu 31.000 200.000 300.000 200.000 15.000 35.000 45.000 300.000
12 | Chi Lang 31.000 200.000 250.000 200.000 15.000 45.000 300.000




PHU LUC 03 - CAC KHOAN THU GIA DICH VU POI VOI CAC TRUONG THCS NAM HQC 2024-2025
(Kem theo Cong vin sé: 3900 [UBND-PGDBT ngay 10 thing 9 ndm 2024 ciia UBND qudn Son Trd)

Néi dung thu va mirc thu toi da

Cac hoat dong vui choi, tham

. R R quan du lich, ngoai gio 1én 16p,

STT Truong THCS Da'y theAm h? ¢ th’em giao duc ky nang song, giao luu

cac mon van hoa < va s s o .

(ddng/hoc sinh/ tiét) van hoa va cac hoat dong khac

g/he phu hop tam ly tré va hoc sinh

(dong/tré, hoc sinh/ hoat dong)
1 | Ly Tu Trong 12.500 300.000
2 Hoang Sa 12.500 300.000
3 | Nguyén Chi Thanh 11.250 300.000
4 | Pham Ngoc Thach 12.500 290.000
5 | Lebo 10.625 300.000
6 | Cao Thing - 300.000
7 | Phan B6i Chau 11.250 300.000
8 | Nguyén Vin Cur 12.500 280.000




		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-09-10T09:31:06+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Võ Trung Minh<Minhvt@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-09-10T09:50:06+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Hoàng Sơn Trà<trahs@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-09-10T14:23:06+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà<quansontra@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-09-10T14:23:07+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà<quansontra@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-09-10T14:23:08+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà<quansontra@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-09-10T14:23:14+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà<quansontra@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-09-10T14:23:24+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà<quansontra@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-09-10T14:23:29+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà<quansontra@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-09-10T14:23:33+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà<quansontra@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-09-10T14:23:38+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà<quansontra@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-09-10T14:23:46+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà<quansontra@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




